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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

10 10 25 55 100

1 152327003 Nguyễn Thị Thanh Bình B15KDN 0 0 0 LP 0.0 Khäng
2 152327004 Trương Thị Thu Bình B15KDN 8 8.5 9 7.5 8.0 Taïm
3 152327012 Trần Thị Bích Diễm B15KDN 6 8 8.8 8 8.0 Taïm
4 152327019 Uông Ngọc Điển B15KDN 10 9 8.3 9.5 9.2 Chên pháøy Hai
5 152327022 Phạm Thị Lê Giang B15KDN 10 8.5 8.3 LP 0.0 Khäng
6 152327027 Nguyễn Thị Bích Hạnh B15KDN 0 0 0 LP 0.0 Khäng
7 152327031 Huỳnh Lê Thị Thúy Hằng B15KDN 4 8 9 8.3 8.0 Taïm
8 152327034 Huỳnh Thị Thu Hiền B15KDN 8 9 8 8.8 8.5 Taïm pháøy Nàm
9 152327037 Ninh Thị Hiền B15KDN 8 7.5 8.5 5.5 6.7 Saïu pháøy Baíy

10 152327045 Hoàng Thị Hoàn B15KDN 4 7.5 8.4 5 6.0 Saïu
11 152327062 Lê Thị Hồng Lê B15KDN 10 8 8.3 7 7.7 Baíy pháøy Baíy
12 152327065 Trần Nguyễn Kỳ Lê B15KDN 0 0 0 LP 0.0 Khäng
13 152327076 Đặng Thị Nga B15KDN 10 6 8.5 6 7.0 Baíy
14 152327077 Đặng Thị Thanh Nga B15KDN 0 0 0 LP 0.0 Khäng
15 152327078 Phạm Thị Nga B15KDN 8 9 8.5 7.5 8.0 Taïm
16 152327080 Nguyễn Thị Thúy Ngà B15KDN 10 7.5 9.5 8 8.5 Taïm pháøy Nàm
17 152327084 Võ Hoàng Thảo Nhi B15KDN 8 9 8.8 6.3 7.4 Baíy pháøy Bäún
18 152327089 Hồ Thị Hoàng Oanh B15KDN 0 0 0 LP 0.0 Khäng
19 152327091 Nguyễn Thị Phương B15KDN 6 8 8.5 6.3 7.0 Baíy
20 152327092 Nguyễn Thị Nhật Phương B15KDN 10 8 9.5 6.3 7.6 Baíy pháøy Saïu
21 152327098 Hồ Thị Sen B15KDN 4 9.5 8.5 0 0.0 Khäng
22 152327116 Dương Thị Bích Thùy B15KDN 8 6 9 5.8 6.8 Saïu pháøy Taïm
23 152327122 Nguyễn Thị Thúy B15KDN 10 7.5 9.5 5.8 7.3 Baíy pháøy Ba
24 152327125 Nguyễn Hoàng Đan Thy B15KDN 0 0 0 LP 0.0 Khäng
25 152327136 Đỗ Thị Túy B15KDN 8 9.5 8.5 7.8 8.2 Taïm pháøy Hai
26 152327137 Lại Thị Kim Tuyến B15KDN 0 0 0 LP 0.0 Khäng
27 152327140 Phạm Thị Tuyết B15KDN 0 0 0 LP 0.0 Khäng
28 152327143 Trịnh Thị Vinh B15KDN 2 9 8 9.3 8.2 Taïm pháøy Hai
29 152327144 Đỗ Thị Hà Xuyên B15KDN 8 6 8.4 8.5 8.2 Taïm pháøy Hai
30 152337535 Nguyễn Thị Kim Chi B15KDN 0 0 0 LP 0.0 Khäng
31 152337654 Phan Thị Mỹ Linh B15KDN 4 7.5 8 LP 0.0 Khäng
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QUYẾT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B15KDN_TRỪ K.TẾ+KT&CN

PHÒNG ĐÀO TẠO

ST
T MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Số sinh viên đạt 61%

Số sinh viên nợ 39%
TỔNG CỘNG : 100%
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Nguyễn Kim Đức TS. Hồ Văn Nhàn ThS. Nguyễn Hữu PhúPhạm Văn Thành
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